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Emergency Safety Measures／紧急安全措施
비상 안전 대책／Режим чрезвычайной ситуации
Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp

Take Action to Save Your Life!
请采取保证生命安全的行动！
생명을 지키기 위한 행동을 합시다!
Принимайте меры, необходимые для спасения жизни!
Tình huống đe dọa đến tính mạng

Evacuate People Who Require More Time to Move
需要更多时间撤离的人士请进行避难。
이동하는 데 시간이 걸리는 사람은 대피합시다
Срочно эвакуируйтесь, если вам нужно время на передвижение
Sơ tán người cần nhiều thời gian để di chuyển

緊急安全確保

高齢者等避難

大雨・洪水・高潮注意報／Heavy Rain, Flood, or Storm Surge Advisories
大雨・洪水・高潮注意情报／폭우, 홍수, 고조 주의보
Предупреждение о возможном ливне / наводнении / быстром подъёме уровня воды／Lưu ý về mưa to, ngập lụt, triều cường

早期注意情報／Probability of Warnings
早期注意情报／조기 경보
Предварительное оповещение／Thông tin cảnh báo sớm

きん

おおあめ

そうきちゅういじょうほう

こうずい たかしおちゅういほう

移動に時間のかかる人は避難しましょう
ひなんひとじかんいどう

危険な場所から全員避難しましょう
Evacuate Everyone from Dangerous Areas
请所有居民撤离危险场所
위험한 장소에서 전원 대피합시다
Немедленно эвакуируйтесь в безопасное место
Sơ tán tất cả dân khỏi nơi nguy hiểm

きけん ばしょ ぜんいんひなん

命を守るための行動をとりましょう！
いのち まも こうどう

Evacuation Instruction／避难指示
대피 지시／Объявление эвакуации
Chỉ thị lánh nạn

避難指示
ひ なん し じ

きゅうあん ぜん かく ほ

Evacuation of the Elderly, Etc. ／老年人等进行避难
고령자 등의 대피／Эвакуация пожилых людей и др.
Sơ tán người cao tuổi...

こう れい しゃ とう ひ なん


